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BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp năm 2024
(Số liệu từ ngày 18/12/2023 đến ngày 18/12/2024)

Kính gửi:   Ban Nội chỉnh Tỉnh ủy

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tại Văn bản số 2134-CV/BCSĐ ngày 10/12/2024 V/v báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp năm 2024; theo đó, “Giao Giám đốc Sở Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan, căn cứ mục 2 Văn bản số 4055-CV/BNCTU ngày 05/12/2024 nêu trên, tổng hợp báo cáo các nội dung về cải cách tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; báo cáo gửi Ban Nội chính Tỉnh ủy trước ngày 30/12/2024”.
Ngày 12/12/2024, Sở Tư pháp có Văn bản số 2106/STP-BTTP gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh thực hiện nội dung báo cáo nêu trên. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các Sở, ngành
; Sở Tư pháp báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp năm 2024 (theo mục II-4 tại Đề cương báo cáo năm kèm theo Công văn số 3524-CV/BNCTU ngày 11/6/2024 của Ban Nội chính Tỉnh ủy), cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH TƯ PHÁP

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
Thực hiện Chương trình hành động số 51-CTr/TU ngày 10/3/2023 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh; Chương trình công tác số 20-CTr/BCĐ ngày 22/01/2024 của Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược Cải cách tư pháp tỉnh năm 2024 và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy; trong năm 2024, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã lãnh đạo UBND tỉnh căn cứ các chương trình trên triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.
Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh, các Sở, ngành có liên quan đã ban hành các kế hoạch, văn bản nhằm triển khai thực hiện công tác cải cách tư pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách tư pháp và triển khai đạt hiệu quả. 
2. Tham gia góp ý xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật hình sự, dân sự và tố tụng tư pháp
Trong năm 2024, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh đã tham gia góp ý xây dựng các quy định pháp luật lĩnh vực hình sự, dân sự và tố tụng tư pháp, cụ thể: Góp ý hồ sơ dự án Luật Dẫn độ và Luật chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù
; góp ý Hồ sơ dự án Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi)
; góp ý kiến về thẩm quyền, sự phù hợp của việc áp dụng quy định của Bộ Luật Dân sự để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trong việc thực hiện quyền của chủ sở hữu công trình thủy lợi
; góp ý kiến đối với dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên
; góp ý đối với dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)
; góp ý đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Giám định tư pháp (thay thế)
; góp ý Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)
; Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15
.
Căn cứ các quy định pháp luật về hình sự, dân sự và tố tụng tư pháp đã được ban hành; các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện tuyên truyền phổ biến Luật Thi hành án hình sự, Nghị định số 118/2024/NĐ-CP ngày 30/9/2024 của Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, địa phương, đơn vị, các cơ sở giam giữ và cá nhân liên quan trong công tác quản lý giam giữ, thực hiện các chế độ chính sách đối với phạm nhân, góp phần đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh; thông tin về những kinh nghiệm, mô hình điển hình trong giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng trong các bản tin Thời sự hàng ngày, lồng ghép thông qua các chuyên mục như: “An ninh Lâm Đồng”, “Pháp luật và đời sống”, “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”
… 
3. Tổ chức và hoạt động của các chế định bổ trợ tư pháp theo tinh thần cải cách tư pháp

Trong năm 2024, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo Sở Tư pháp - cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực luật sư, giám định tư pháp, công chứng, thừa phát lại… tại địa phương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

3.1. Tổ chức và hoạt động của đội ngũ luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư

Hiện nay, trên địa bàn có 59 tổ chức hành nghề luật sư (53 Văn phòng luật sư, 06 Công ty luật) với 131 luật sư (05 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân) và 33 Chi nhánh văn phòng luật sư của tổ chức hành nghề luật sư ngoài tỉnh đăng ký hoạt động. 

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu trình UBND tỉnh thẩm định Đề án Đại hội Đoàn Luật sư; phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn luật sư tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029; tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về “tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 30/3/2009 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư” theo chỉ đạo của UBND tỉnh; báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; xây dựng Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh nhằm hỗ trợ cho hoạt động tự quản của tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư; xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra tổ chức hoạt động của 02 tổ chức hành nghề luật sư và đã kết luận kiểm tra; có văn bản đề nghị Đoàn Luật sư tỉnh liên kết với Học viện Tư pháp mở lớp đào tạo nghề luật sư trên địa bàn tỉnh.

Từ 01/01/2024 - 31/10/2024
, Sở Tư pháp đã tiếp nhận 48 thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư, trong đó đã giải quyết 46 thủ tục hành chính (trước hạn 45 thủ tục, trễ hạn 01 thủ tục); đang giải quyết 02 thủ tục (trong hạn). Các tổ chức hành nghề luật sư đã thực hiện 667 việc gồm: tố tụng 362 việc, tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác 259 việc, trợ giúp pháp lý 46 việc; doanh thu: 6.456.739.686 đồng; số vụ việc năm 2024 tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2023.
3.2. Tổ chức và hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 02 tổ chức giám định tư pháp công lập gồm: Phòng Kỹ thuật hình sự (thuộc Công an tỉnh) và Trung tâm pháp y (thuộc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng); 14 tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, trong đó có 01 tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, 10 tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực xây dựng, 03 tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài nguyên môi trường. Số lượng giám định viên tư pháp là 136 giám định viên tư pháp và 52 người giám định tư pháp theo vụ việc.
Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức giám định tư pháp, người giám định tư pháp đảm bảo theo quy định của Luật Giám định tư pháp và các Thông tư hướng dẫn đối với lĩnh vực được giao.

Sở Tư pháp báo cáo công tác quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Tư pháp
; đề nghị bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tư pháp
; tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Luật Giám định tư pháp; Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
.

Từ 01/01/2024 - 31/10/2024
, các tổ chức đã thực hiện giám định 2.324 vụ việc theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, trong đó: lĩnh vực pháp y: 1.068 vụ việc, lĩnh vực kỹ thuật hình sự: 1.250 vụ việc, lĩnh vực khác: 6 vụ việc; so với cùng kỳ năm 2023, số vụ việc giám định tư pháp tăng 3,4%. Các tổ chức giám định theo vụ việc đã thực hiện 72 vụ việc, trong đó: lĩnh vực tài chính 09 vụ việc, lĩnh vực khác 63 vụ việc; so với cùng kỳ năm 2023, số vụ việc giám định tư pháp tăng 80%.

3.3. Tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng, chứng thực

Trong năm 2024, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh thành lập 02 văn phòng công chứng
, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 48 tổ chức hành nghề công chứng (04 Phòng công chứng, 44 Văn phòng công chứng) với 84 công chứng viên. 

Bên cạnh đó, chỉ đạo Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh xây dựng Quy chế chế khai thác và sử dụng dữ liệu công chứng, chứng thực
; tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động công chứng cho đội ngũ công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng; ban hành văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; góp ý dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi)
; góp ý đối với 02 dự thảo Thông tư
; đề xuất chủ trương đầu tư mua sắm trang thiết bị Đề án 06
; đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ năm của tỉnh Lâm Đồng
; xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện kiểm tra 07 tổ chức hành nghề công chứng và đã có kết luận kiểm tra
. 

Từ 01/01/2024 - 31/10/2024, Sở Tư pháp đã tiếp nhận 211 thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng, trong đó đã giải quyết 210 thủ tục hành chính (trước hạn 205 thủ tục, đúng hạn 04 thủ tục, trễ hạn 01 thủ tục); đang giải quyết 01 thủ tục (trong hạn). Thực hiện công tác phối hợp, đăng nhập vào cơ sở Dữ liệu công chứng 363 thông tin ngăn chặn do các cơ quan có thẩm quyền đề nghị.

Các tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện công chứng tổng số 164.487 việc (công chứng hợp đồng: 153.139 việc, công chứng bản dịch: 11.348 việc); số chứng thực: 407.210 (bản sao: 376.385 bản sao; chữ ký: 30.335 việc); nộp thuế: 10.599.268.983 đồng. So với kết quả hoạt động công chứng, chứng thực cùng kỳ của năm 2023, số việc công chứng, chứng thực đều tăng, cụ thể: số việc công chứng tăng 5,7%; số chứng thực bản sao tăng 2,3%; số chứng thực chữ ký tăng 2,5%. 

Ngoài ra, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động công chứng cho đội ngũ công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh. 
3.4. Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại, trợ giúp pháp lý
- Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 05 Văn phòng thừa phát lại với 14 Thừa phát lại. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp báo cáo Bộ Tư pháp tình hình tổ chức và hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh
, xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra tổ chức, hoạt động đối với 01 văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh
; 

Từ 01/01/2024 - 31/10/2024, Sở Tư pháp đã tiếp nhận và giải quyết 10 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thừa phát lại (trước hạn). Các Văn phòng đã lập 2.355 vi bằng, tống đạt 12.056 văn bản, tổng doanh thu: 3.829.414.000đ
.

- Tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý
Trong năm 2024, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2024; xây dựng Kế hoạch liên tịch giữa Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng và Công an tỉnh Lâm Đồng về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự
 và một số nội dung triển khai công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2024
; tiến hành thẩm định, đánh giá tất cả các hồ sơ vụ việc đã hoàn thành do Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý thực hiện.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng đã trình Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2024
; kế hoạch về kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng năm 2024
; thực hiện kiểm tra công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2024; kiện toàn thành viên, tổ viên giúp việc cho Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý khi có sự thay đổi về nhân sự; phân công lịch trực tại Tòa án và lịch trực trong điều tra hình sự; phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, xác minh, hướng dẫn về trợ giúp pháp lý…

Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/10/2024, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước - Sở Tư pháp đã thụ lý 497 vụ việc cho 497 đối tượng được hưởng thụ chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí; đã hoàn thành 268 vụ việc (tham gia tố tụng 262 vụ việc, đại diện ngoài tố tụng 06 vụ việc), trong đó, có 151 vụ việc tham gia tố tụng thành công hiệu quả; xây dựng, in ấn tờ gấp pháp luật; thực hiện 21 cuộc Hội nghị truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tại các huyện Đam Rông, Di Linh, Lâm Hà, Lạc Dương, Đơn Dương, thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và Hội người khuyết tật huyện Đức Trọng (trong đó, có 03 cuộc tham gia cùng Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng); gắn mới, gắn thay thế 52 Bảng Thông tin về trợ giúp pháp lý; lắp đặt 23 hộp tin về trợ giúp pháp lý.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp tăng cường triển khai công tác trợ giúp pháp lý dưới các hình thức tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật cho người được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan tiếp hành tố tụng để đẩy mạnh triển khai trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.
4. Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh

4.1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ chức danh tư pháp và bổ trợ tư pháp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, am hiểu pháp luật, giỏi về kỹ năng hành nghề để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới theo quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Trong năm 2024, Sở Tư pháp đã thường xuyên cử người công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, các hội nghị, hội thảo... do Bộ, ngành Trung ương, địa phương tổ chức như: cử 03 công chức, viên chức tham gia đào tạo Trung cấp lý luận chính trị; 01 công chức tham gia lớp bồi dưỡng Quản lý nhà nước Chuyên viên chính; 07 công chức, viên chức tham gia lớp Bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên; 01 công chức tham gia lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên; 01 công chức tham gia Bồi dưỡng trưởng đoàn Thanh tra; 03 công chức, viên chức tham gia lớp Bồi dưỡng quản lý cấp phòng và tương đương; cử 02 viên chức tham gia lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư; 23 lượt công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ khác.

4.2. Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ tư pháp
Trong năm 2024, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp tiếp tục sắp xếp, bố trí cán bộ tư pháp phù hợp với trình độ chuyên môn, chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan và đặc điểm tình hình của ngành, địa phương. Đề nghị UBND tỉnh bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc, bổ nhiệm lại 01 Phó giám đốc, bổ nhiệm lại 02 viên chức là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, điều động 01 công chức, đồng ý cho 01 công chức chuyển công tác.
4.3. Công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động tư pháp và bổ trợ tư pháp

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp tăng cường triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động tư pháp và bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 và Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 15/01/2024 của UBND tỉnh, kết quả như sau:
- Công tác thanh tra: Sở Tư pháp thực hiện 01 cuộc thanh tra hành chính đối với trách nhiệm Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lâm Đồng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp công dân và việc chấp hành công vụ
. Thực hiện 06 cuộc thanh tra chuyên ngành, trong đó 02 cuộc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động luật sư (Văn phòng luật sư Trần Thị Hòa
, Văn phòng luật sư Minh Hồng
; 03 cuộc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động công chứng (Văn phòng công chứng Lê Hoàng Anh Minh
, Văn phòng công chứng Nguyễn Mậu An
, Văn phòng công chứng Nguyễn Thanh Hải
; 01 cuộc thanh tra công tác hộ tịch và nuôi con nuôi trong nước đối với phòng Tư pháp huyện Đức Trọng
.
- Công tác kiểm tra: Sở Tư pháp đã triển khai thực hiện 11 cuộc kiểm tra thuộc lĩnh vực công chứng, luật sư, đấu giá tài sản, thừa phát lại
. Qua kiểm tra, chưa phát hiện hành vi vi phạm đến mức phải xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.
5. Công tác giám sát của HĐND, UBMTTQ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với cơ quan tư pháp

5.1. Công tác giám sát của Hội đồng nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp
Trong năm 2024, công tác giám sát của Hội đồng nhân dân được thực hiện thường xuyên thông qua hình thức xem xét báo cáo, việc thực hiện các quy định pháp luật về bổ trợ tư pháp, tổ chức bộ máy của các cơ quan tư pháp, giám sát văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực tư pháp, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của đội ngũ cán bộ tư pháp, công tác phối hợp với các Sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ… Qua đó, đã giúp các cơ quan tư pháp và bộ máy chính quyền các cấp ngày càng được nâng cao, bảo đảm quyền thực thi pháp luật và thực hiện chức năng quản lý các lĩnh vực đời sống xã hội của bộ máy chính quyền các cấp, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của nhân dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn địa phương.
5.2. Công tác giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp

Công tác giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp trong thời gian qua đã góp phần quan trọng làm cho các cơ quan tư pháp, cán bộ, công chức của các cơ quan tư pháp hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, giới hạn quyền lực được giao; phát huy quyền làm chủ của nhân dân và bảo đảm cho các hoạt động tư pháp thực hiện đúng pháp luật một cách khách quan, khoa học, hiệu quả; xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý; giữ vững bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Việc này được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ nên chưa phát sinh trường hợp khiếu nại, tố cáo kéo dài chưa được giải quyết.
6. Về đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động tư pháp

6.1. Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, trang bị, phương tiện phục vụ các hoạt động tư pháp

Hiện nay, trụ sở làm việc và trang bị, phương tiện làm việc phục vụ các hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh được xây dựng, bố trí cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cải cách tư pháp của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương. 
6.2. Việc áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan tư pháp
Hiện nay, các Sở, ngành và các cơ quan tư pháp đang triển khai áp dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như: sử dụng chung phần mềm eGovernment để quản lý gửi nhận văn bản điện tử, phân công nhiệm vụ và sử dụng chữ ký số; thực hiện đồng bộ hộp thư điện tử công vụ tỉnh Lâm Đồng
; sử dụng mạng nội bộ (LAN) để phục vụ công tác điều hành tác nghiệp trong cơ quan
; sử dụng chung Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lâm Đồng để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên toàn tỉnh
; sử dụng chung phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lâm Đồng
... Ngoài ra, các sở, ban, ngành sử dụng phầm mềm riêng của từng ngành, từng lĩnh vực để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, chế độ báo cáo đảm bảo thuận tiện, nhanh chóng, chính xác và bảo mật.
6.3. Về việc hỗ trợ kinh phí của địa phương cho hoạt động của các cơ quan tư pháp

Ngay từ đầu năm, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND tỉnh cấp, hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh; do đó, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị phục vụ công tác của các Sở, ngành từng bước được đầu tư xây dựng, mua sắm, nhất là các hạng mục cần thiết, cấp bách đáp ứng được phần nào yêu cầu nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp trong tình hình hiện nay. 
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Trong năm 2024, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh triển khai thực hiện công tác cải cách tư pháp tại địa phương; qua đó, UBND tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các Sở, ngành triển khai thực hiện công tác cải cách tư pháp đảm bảo quy định của pháp luật.
Lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan đã quan tâm công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện pháp luật về cải cách tư pháp thuộc phạm vi, thẩm quyền. Qua đó, công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như: Nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức và người lại động về các nhiệm vụ cải cách tư pháp được nâng lên, công tác tham mưu trong các lĩnh vực chuyên môn của ngành được hiệu quả hơn; bộ máy tổ chức của các Sở, ngành được củng cố kiện toàn; công tác tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức được quan tâm, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp; các hoạt động bổ trợ tư pháp (thừa phát lại, công chứng, luật sư, giám định tư pháp) ngày càng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng; việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong quản lý, chỉ đạo, điều hành giúp giải quyết nhiệm vụ được nhanh chóng, thuận lợi.
2. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật các kiến thức mới và chuyên sâu theo lĩnh vực cho cán bộ làm công tác tư pháp chưa được quan tâm đúng mức
.  

- Công tác giám định tư pháp trong một số lĩnh vực như tài chính, xây dựng, tài nguyên môi trường, thuế... có nội dung yêu cầu giám định khá phức tạp, mất nhiều thời gian nghiên cứu, thực hiện; tuy nhiên, các giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc tại các Sở, ngành chủ yếu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác giám định là kiêm nhiệm, trong khi đó, chế độ, chính sách cho người làm công tác giám định tư pháp còn thấp, chưa tương xứng với tính chất, nhiệm vụ của hoạt động giám định.

- Các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh chủ yếu tập hoạt động tập trung tại địa bàn đông dân cư, chưa phát triển được tổ chức hành nghề luật sư các xã vùng sâu, vùng xa nên chưa đáp ứng nhu cầu của người dân sinh sống tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn.
- Hiện tại, Thừa phát lại hoạt động theo Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại; vì vậy, quá trình thực hiện đã gặp không ít vướng mắc về áp dụng pháp luật, đặc biệt khi có xung đột với các quy định pháp luật có liên quan. 

3. Nguyên nhân
- Các giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc tại các Sở, ngành chủ yếu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nên chưa có nhiều thời gian để nghiên cứu, thực hiện giám định; chưa được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu; chế độ, chính sách cho người làm công tác giám định tư pháp còn thấp, chưa tương xứng với tính chất, nhiệm vụ của hoạt động giám định.
- Hiện nay, chưa có quy định cụ thể về số lượng tổ chức hành nghề được thành lập tại các địa bàn trên toàn tỉnh, chỉ khuyến khích thành lập tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn; do đó, cần có cơ chế, chính sách cụ thể để thu hút các cá nhân, tổ chức phát triển các tổ chức hành nghề luật sư tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn.
- Chưa có Luật về Thừa phát lại làm cơ sở pháp lý để đảm bảo triển khai có hiệu quả công tác quản lý nhà nước cũng như hoạt động Thừa phát lại.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024 
1. Tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, chương trình, nhiệm vụ về công tác cải cách tư pháp. 

2. Tiếp tục thực hiện hiệu quả tinh gọn bộ máy tổ chức và tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kế hoạch số 03-KH/BCĐ ngày 12/12/2024 của Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng về triển khai, định hướng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới; Công văn số 2142-CV/BCSĐ ngày 13/12/2024 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Tỉnh ủy về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
3. Đẩy mạnh việc cải cách hành chính góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, khoa học, trong sạch, công khai, minh bạch; tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. 

4. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, kinh phí cho hoạt động công tác cải cách tư pháp; tích cực đẩy mạnh và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào hoạt động cải cách tư pháp tại cơ quan, đơn vị.  

5. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác cải cách tư pháp, đặc biệt là đội ngũ công chức bổ trợ tư pháp nhằm đáp ứng nhu cầu công tác cải cách tư pháp trong thời gian tới.
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp năm 2024 (theo mục II-4 tại Đề cương báo cáo năm kèm theo Công văn số 3524-CV/BNCTU ngày 11/6/2024 của Ban Nội chính Tỉnh ủy) thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; Sở Tư pháp kính gửi Ban Nội chính Tỉnh ủy./.

(Gửi kèm theo Phụ lục và báo cáo của các Sở, ngành).

	Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh;
- Giám đốc;
- Phó Giám đốc phụ trách;
- Phòng TH&PBGDPL;

- Trang TTĐT Sở Tư pháp;           
                            
- Lưu: VT, BTTP.                                                                                      
	GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Tuyến


� Báo cáo số 424/BC-STTTT ngày 16/12/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông, báo cáo số 875/BC-SGTVT ngày 17/12/2024 của Sở Giao thông vận tải, báo cáo số 1936/TTr-VP ngày 17/12/2024 của Thanh tra tỉnh, Báo cáo số 230/BC-SVHTTDL ngày 17/12/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, báo cáo số 1306/BC-SYT ngày 17/12/2024 của Sở Y tế, báo cáo số 2890/SCT-VP ngày 18/12/2024 của Sở Công thương, báo cáo số 466/BC-STC ngày 18/12/2024 của Sở Tài chính, báo cáo số 238/BC-SNV ngày 18/12/2024 của Sở Nội vụ.


� Văn bản số 1318/STP-XDKTVB ngày 21/8/2024 của Sở Tư pháp


� Văn bản số 1989/STP-XDKTVB ngày 22/11/2024 của Sở Tư pháp


� Văn bản số 1557/STP-XDKTVB ngày 26/9/2024 của Sở Tư pháp


� Văn bản số 1487/STP-XDKTVB ngày 17/9/2024 của Sở Tư pháp


� Văn bản số 1479/STP-XDKTVB ngày 13/9/2024 của Sở Tư pháp


� Văn bản số 1360/STP-XDKTVB ngày 27/8/2024 của Sở Tư pháp


� Báo cáo số 230/BC-SVHTTDL ngày 17/12/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn bản số 621/STP-XDKTVB ngày 07/5/2024 của Sở Tư pháp


� Báo cáo số 230/BC-SVHTTDL ngày 17/12/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


� Báo cáo số 424/BC-STTTT ngày 16/12/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông


� Theo kỳ báo cáo năm lần 1 của Sở Tư pháp quy định tại  Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019


� Báo cáo số 248/BC-STP ngày 14/8/2024


� Tờ trình số 41/TTr-STP ngày 29/3/2024


� Văn bản số 660/STP-BTTP ngày 10/5/2024


� Theo kỳ báo cáo năm lần 1 của Sở Tư pháp quy định tại  Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019


� Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2024, Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 26/01/2024


� Quyết định số 19/2024/QĐ-UBND ngày 10/7/2024,


� Văn bản số 651/STP-XDVBQPPL ngày 09/5/2024


� Văn bản số 1022/STP-BTTP ngày 04/7/2024


� Văn bản số 829/STP-BTTP ngày 29/5/2024


� Văn bản số 1130/STP-BTTP ngày 23/07/2024


� Kế hoạch số 37/KH-STP ngày 19/06/2024, Kết luận số 96/KL-STP ngày 17/9/2024 và Kết luận số 127/KL-STP ngày 05/11/2024.    


� Báo cáo số 237/BC-STP ngày 29/7/2024


� Kế hoạch số 63/KH-STP ngày 24/09/2024


� Số liệu theo kỳ báo cáo năm của hoạt động Thừa pháp lại (tính từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/7/2024)


� Kế hoạch liên tịch số 29/KHLT-STP-CA ngày 08/3/2024


� Quyết định số 15/QĐ-HĐPHLN ngày 25/01/2024 ban hành Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2024; Quyết định số 60/QĐ-HĐPHLN ngày 29/5/2024 về kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng năm 2024.


� Quyết định số 15/QĐ-HĐPHLN ngày 15/01/2024


� Kế hoạch số 60/KH-HĐPHLN ngày 29/5/2024


� Quyết định số 01/QĐ-TTr ngày 31/5/2024, Kết luận số 01/KL-TTr ngày 08/7/2024, Công văn số 34/CV-TTr ngày 08/7/2024 kiến nghị thực hiện kết luận thanh tra


� Quyết định số 03/QĐ-TTr ngày 11/6/2024, Kết luận số 02/KL-TTr ngày 15/7/2024, Công văn số 35/CV-TTr ngày 15/7/2024 kiến nghị thực hiện kết luận thanh tra


� Quyết định số 04/QĐ-TTr ngày 11/6/2024, Kết luận số 03/KL-TTr ngày 15/7/2024, Công văn số 36/CV-TTr ngày 15/7/2024 kiến nghị thực hiện kết luận thanh tra


� Quyết định số 07/QĐ-TTr ngày 21/6/2024, Kết luận số 04/KL-TTr ngày 30/7/2024, Công văn số 38/CV-TTr ngày 30/7/2024 kiến nghị thực hiện kết luận thanh tra


� Quyết định số 09/QĐ-TTr ngày 26/6/2024, Kết luận số 05/KL-TTr ngày 15/8/2024, Công văn số 44/CV-TTr ngày 15/8/2024 kiến nghị thực hiện kết luận thanh tra


� Quyết định số 11/QĐ-TTr ngày 04/7/2024, Kết luận số 06/KL-TTr ngày 23/8/2024, Công văn số 45/CV-TTr ngày 23/8/2024 kiến nghị thực hiện kết luận thanh tra


� Quyết định số 13/QĐ-TTr ngày 16/7/2024, Kết luận số 07/KL-TTr ngày 05/9/2024, Công văn số 48/CV-TTr ngày 05/9/2024 kiến nghị thực hiện kết luận thanh tra


� VPLS: Hoàng Thị Minh Hương, Hoàng Thế Trọng; VPCC: Lê Thị Hạnh, Phan Thị Ngọc Nhi, Thái Văn Minh, K’Thảo, Lê Thị Nụ, Nguyễn Thị Dậu, Vương Đình Hợp; Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trung Lập; VP thừa phát lại huyện Đức Trọng.





� Địa chỉ � HYPERLINK "https://lamdong.gov.vn" �https://lamdong.gov.vn�


� báo cáo số 875/BC-SGTVT ngày 17/12/2024 của Sở Giao thông vận tải


� Địa chỉ � HYPERLINK "https://dichvucong.lamdong.gov.vn/" �https://dichvucong.lamdong.gov.vn�


� Địa chỉ � HYPERLINK "https://lamdong.vnerp.vn)" �https://lamdong.vnerp.vn�


� Báo cáo số 230/BC-SVHTTDL ngày 17/12/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, báo cáo số 2890/SCT-VP ngày 18/12/2024 của Sở Công thương





